
                                        Mẫu số PC02
 TRƯỜNG TIỂU HỌC 

THIỆN NGHIỆP 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA
Về phòng cháy, chữa cháy (Quý I/2026)

Hồi 9 giờ 00 ngày 20 tháng 3 năm 2026 tại: Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 
1.

Địa chỉ: 119 Bàu Me, Tổ dân phố 9, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.
Chúng tôi gồm: 
- Ông: Phạm Tư; Chức vụ: Hiệu trưởng.
Đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC và CNCH đối với Trường Tiểu học 

Thiện Nghiệp 1.
1. Nội dung và kết quả kiểm tra như sau: 
- Việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống 

điện phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy bảo đảm theo 
quy định:

+ Bảng thống kê phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

STT Chủng loại phương tiện chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ

Đơn vị 
tính

Số 
lượng Vị trí bố trí Ghi 

chú

1. Bình bột chữa cháy loại 4 kg Bình 32 Bố trí phân tán bên 
trong cơ sở

2. Bình khí chữa cháy CO2 loại 3 kg Bình 33 Bố trí phân tán bên 
trong cơ sở

3. Bộ dụng cụ phá dỡ (Búa, rìu, xà beng 
kìm gọng lực) Bộ 01 Bố trí phân tán bên 

trong cơ sở
+ Bảng thống kê hệ thống phòng cháy, chữa cháy:

STT Hệ thống phòng cháy, 
chữa cháy

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng Vị trí bố trí Ghi 

chú

1 Hệ thống báo cháy tự 
động 

1.1 Tủ báo cháy trung tâm 
(04 zone) Cái 01 Bố trí tại Nhà bảo vệ

1.2 Đầu báo cháy khói Đầu 17 Bố trí tại các phòng 



học và bếp ăn

1.3 Đầu báo cháy nhiệt Đầu 4 Bố trí tại phòng học 
bếp ăn

1.4 Nút ấn báo cháy Bộ  12 Bố trí tại hành lang 
tầng 2

1.5 Chuông báo cháy Cái 15 Bố trí khu vực tầng 1

1.6 Đèn chỉ thị phòng Cái 17 Đặt phía trước cửa 
vào  các phòng học

2 Hệ thống chữa cháy 
bằng nước

2.1 Máy bơm chữa cháy Cái 02 Đặt trong Nhà đặt 
bơm chữa cháy

2.2
Trụ nước chữa cháy (loại 
03 cửa 
DN65x65x100mm) 

Cái 05 Đặt phân tán bên 
trong cơ sở

2.3 Lăng chữa cháy D65 Cái 26 Bố trí tại trụ chữa 
cháy

2.4 Vòi chữa cháy D65 Cái 26 Bố trí tại trụ chữa 
cháy

3
Phương tiện chiếu sáng 
sự cố và chỉ dẫn thoát 
nạn

3.1 Đèn chiếu sáng sự cố Cái 48 Bố trí tại hành lang 
tầng 1 và 2

3.2 Đèn chỉ dẫn thoát nạn Cái 10 Bố trí tại hành lang 
tầng 1 và 2

+ Hệ thống điện phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy: không.
+ Nguồn nước chữa cháy:

STT Nguồn nước
Trữ lượng 

(m3) hoặc lưu 
lượng (l/s)

Vị trí, khoảng cách 
nguồn nước (m)

Những 
điểm cần 

lưu ý

Bên trong:

1. Bể nước ngầm 84 m3 Gần nhà đặt bơm 
chữa cháy

Máy bơm 
chữa cháy 
lấy nước 



được
Bên ngoài:

1. Trụ nước chưa cháy 14 l/s Phía trước cơ sở

Xe và 
máy bơm 
chữa cháy 
lấy nước 
được

- Việc duy trì hoạt động các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống 
điện phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy bảo đảm theo 
quy định:

+ Phương tiện CNCH: Trang bị 02 đèn pin, 01 túi sơ cứu A và 01 bộ dụng cụ 
phá dỡ thô sơ (01 rìu, 01 xà beng, 01 búa, 01 kìm cộng lực). Tại thời điểm kiểm tra, 
các phương tiện sử dụng tốt đảm bảo số lượng theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 
số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an.

- Tình trạng duy trì điều kiện phòng cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn 
nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất dễ cháy, nổ đảm bảo theo quy định:

+ Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy: Qua kiểm tra, khoảng cách PCCC 
đảm bảo theo quy định.

+ Đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, 
cứu nạn, cứu hộ: tiếp giáp đường Bàu Me (rộng tối thiểu 5m) đảm bảo cho xe chữa 
cháy lưu thông và tiếp cận thuận lợi. Qua kiểm tra, đường giao thông phục vụ cho 
xe chữa cháy đảm bảo theo quy định.

- Việc duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan đảm bảo theo 
quy định:

+ Lối, đường thoát nạn: Công trình có hai đơn nguyên quy mô 02 tầng, bố trí 
06 thang bộ (loại 2) dẫn từ các tầng xuống tầng 1; các hạng mục còn lại có quy mô 
01 tầng bố trí các cửa phòng thoát trực tiếp ra bên ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, các 
lối, đường thoát nạn không cải tạo, thay đổi đảm bảo theo quy định.

+ Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan: Tại các vị trí xuyên tường, vách được 
chèn bịt bằng vật liệu không cháy. Trên hành lang đường đi, lối thoát nạn, không bố 
trí vật dụng, hàng hóa cản trở lối thoát nạn, đảm bảo thoát nạn theo đúng quy định.

- Việc chấp hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: Kiểm tra 
xác xuất 02 nhân viên thuộc đội viên đội PCCC và CNCH cơ sở. Qua kiểm tra, đội 
viên PCCC và CNCH cơ sở đã nắm rõ được quy trình xử lý sự cố cháy, nổ; biết sử 
dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở.

- Việc niêm yết nội biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn: Các biển “Cấm lửa”, 
“Cấm hút thuốc” được niêm yết nơi dễ thấy, dễ đọc, nơi có nguy hiểm cháy, nổ để 
mọi người thực hiện.



- Việc khắc phục các sơ hở, thiếu sót, vi phạm đã được phát hiện tại lần kiểm 
tra trước (hoặc theo kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ): không.

2. Kiến nghị và hướng dẫn
Để đảm bảo an toàn về công tác PCCC và CNCH tại cơ sở trong thời gian tới 

cần thực hiện các nội dung sau:
- Duy trì thường xuyên cập nhật hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ sở đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định tại 
điểm 2 khoản 1 điều 4 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính 
phủ.

- Duy trì công tác tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở và lưu biên 
bản tự kiểm tra tại hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH của cơ sở.

- Định kỳ tổ chức tuyên truyền, huấn luyện thường xuyên cho lực lượng PCCC 
cơ sở theo quy định. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và phương án CNCH 
theo quy định.

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC 
và CNCH. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ 
thống điện lắp đặt tại cơ sở. Duy trì các điều kiện an toàn về PCCC, chống chập, 
cháy nổ trong quá trình sử dụng thiết bị điện, hệ thống điện tại cơ sở.

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi 10 giờ 45 cùng ngày, gồm 02 trang đã đọc lại 
cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

 NGƯỜI KIỂM TRA

                       Phạm Tư



                                        Mẫu số PC02
 TRƯỜNG TIỂU HỌC 

THIỆN NGHIỆP 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA
Về phòng cháy, chữa cháy (Quý II/2026)

Hồi 15 giờ 00 ngày 15 tháng 8 năm 2026 tại: Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 
1.

Địa chỉ: 119 Bàu Me, Tổ dân phố 9, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.
Chúng tôi gồm: 
- Ông: Phạm Tư ; Chức vụ: Hiệu trưởng.
Đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC và CNCH đối với Trường Tiểu học 

Thiện Nghiệp 1.
1. Nội dung và kết quả kiểm tra như sau: 
- Việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống 

điện phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy bảo đảm theo 
quy định:

+ Bảng thống kê phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

STT Chủng loại phương tiện chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ

Đơn vị 
tính

Số 
lượng Vị trí bố trí Ghi 

chú

4. Bình bột chữa cháy loại 4 kg Bình 32 Bố trí phân tán bên 
trong cơ sở

5. Bình khí chữa cháy CO2 loại 3 kg Bình 33 Bố trí phân tán bên 
trong cơ sở

6. Bộ dụng cụ phá dỡ (Búa, rìu, xà beng 
kìm gọng lực) Bộ 01 Bố trí phân tán bên 

trong cơ sở
+ Bảng thống kê hệ thống phòng cháy, chữa cháy:

STT Hệ thống phòng cháy, 
chữa cháy

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng Vị trí bố trí Ghi 

chú

1 Hệ thống báo cháy tự 
động 

1.1 Tủ báo cháy trung tâm 
(04 zone) Cái 01 Bố trí tại Nhà bảo vệ

1.2 Đầu báo cháy khói Đầu 17 Bố trí tại các phòng 



học và bếp ăn

1.3 Đầu báo cháy nhiệt Đầu 4 Bố trí tại phòng học 
bếp ăn

1.4 Nút ấn báo cháy Bộ  12 Bố trí tại hành lang 
tầng 2

1.5 Chuông báo cháy Cái 15 Bố trí khu vực lễ tân 
tầng 1

1.6 Đèn chỉ thị phòng Cái 17 Đặt phía trước cửa 
vào  các phòng học

2 Hệ thống chữa cháy 
bằng nước

2.1 Máy bơm chữa cháy Cái 02 Đặt trong Nhà đặt 
bơm chữa cháy

2.2
Trụ nước chữa cháy (loại 
03 cửa 
DN65x65x100mm) 

Cái 05 Đặt phân tán bên 
trong cơ sở

2.3 Lăng chữa cháy D65 Cái 26 Bố trí tại trụ chữa 
cháy

2.4 Vòi chữa cháy D65 Cái 26 Bố trí tại trụ chữa 
cháy

3
Phương tiện chiếu sáng 
sự cố và chỉ dẫn thoát 
nạn

3.1 Đèn chiếu sáng sự cố Cái 38 Bố trí tại hành lang 
tầng 1 và 2

3.2 Đèn chỉ dẫn thoát nạn Cái 14 Bố trí tại hành lang 
tầng 1 và 2

+ Hệ thống điện phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy: không.
+ Nguồn nước chữa cháy:

STT Nguồn nước
Trữ lượng 

(m3) hoặc lưu 
lượng (l/s)

Vị trí, khoảng cách 
nguồn nước (m)

Những 
điểm cần 

lưu ý

Bên trong:

2. Bể nước ngầm 84 m3 Gần nhà đặt bơm 
chữa cháy

Máy bơm 
chữa cháy 



lấy nước 
được

Bên ngoài:

2. Trụ nước chưa cháy 14 l/s Phía trước cơ sở

Xe và 
máy bơm 
chữa cháy 
lấy nước 
được

- Việc duy trì hoạt động các phương tiệnchữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống 
điện phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy bảo đảm theo 
quy định:

+ Phương tiện CNCH: Trang bị 02 đèn pin, 01 túi sơ cứu A và 01 bộ dụng cụ 
phá dỡ thô sơ (02 rìu, 01 xà beng, 01 búa, 01 kìm cộng lực). Tại thời điểm kiểm tra, 
các phương tiện sử dụng tốt đảm bảo số lượng theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 
số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an.

- Tình trạng duy trì điều kiện phòng cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn 
nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất dễ cháy, nổ đảm bảo theo quy định:

+ Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy: Qua kiểm tra, khoảng cách PCCC 
đảm bảo theo quy định.

+ Đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, 
cứu nạn, cứu hộ: tiếp giáp đường Bàu Me (rộng tối thiểu 5m) đảm bảo cho xe chữa 
cháy lưu thông và tiếp cận thuận lợi. Qua kiểm tra, đường giao thông phục vụ cho 
xe chữa cháy đảm bảo theo quy định.

- Việc duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan đảm bảo theo 
quy định:

+ Lối, đường thoát nạn: Công trình có hai đơn nguyên quy mô 02 tầng, bố trí 
06 thang bộ (loại 2) dẫn từ các tầng xuống tầng 1; các hạng mục còn lại có quy mô 
01 tầng bố trí các cửa phòng thoát trực tiếp ra bên ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, các 
lối, đường thoát nạn không cải tạo, thay đổi đảm bảo theo quy định.

+ Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan: Tại các vị trí xuyên tường, vách được 
chèn bịt bằng vật liệu không cháy. Trên hành lang đường đi, lối thoát nạn, không bố 
trí vật dụng, hàng hóa cản trở lối thoát nạn, đảm bảo thoát nạn theo đúng quy định.

- Việc chấp hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: Kiểm tra 
xác xuất 01 nhân viên thuộc đội viên đội PCCC và CNCH cơ sở. Qua kiểm tra, đội 
viên PCCC và CNCH cơ sở đã nắm rõ được quy trình xử lý sự cố cháy, nổ; biết sử 
dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở.



- Việc niêm yết nội biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn: Các biển “Cấm lửa”, 
“Cấm hút thuốc” được niêm yết nơi dễ thấy, dễ đọc, nơi có nguy hiểm cháy, nổ để 
mọi người thực hiện.

- Việc khắc phục các sơ hở, thiếu sót, vi phạm đã được phát hiện tại lần kiểm 
tra trước (hoặc theo kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ): không.

2. Kiến nghị và hướng dẫn
Để đảm bảo an toàn về công tác PCCC và CNCH tại cơ sở trong thời gian tới 

cần thực hiện các nội dung sau:
- Duy trì thường xuyên cập nhật hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ sở đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định tại 
điểm 2 khoản 1 điều 4 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính 
phủ.

- Duy trì công tác tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở và lưu biên 
bản tự kiểm tra tại hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH của cơ sở.

- Định kỳ tổ chức tuyên truyền, huấn luyện thường xuyên cho lực lượng PCCC 
cơ sở theo quy định. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và phương án CNCH 
theo quy định.

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC 
và CNCH. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ 
thống điện lắp đặt tại cơ sở. Duy trì các điều kiện an toàn về PCCC, chống chập, 
cháy nổ trong quá trình sử dụng thiết bị điện, hệ thống điện tại cơ sở.

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi 16 giờ 20 cùng ngày, gồm 02 trang đã đọc lại 
cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

 NGƯỜI KIỂM TRA

                         Phạm Tư



                                        Mẫu số PC02
 TRƯỜNG TIỂU HỌC

THIỆN NGHIỆP 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA
Về phòng cháy, chữa cháy (Quý III/2026)

Hồi 10 giờ 00 ngày 01 tháng 09 năm 2026 tại: Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 
1.

Địa chỉ: 119 Bàu Me, Tổ dân phố 9, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.
Chúng tôi gồm: 
- Ông: Phạm Tư ; Chức vụ: Hiệu trưởng.
Đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC và CNCH đối với Trường Tiểu học 

Thiện Nghiệp 1.
1. Nội dung và kết quả kiểm tra như sau: 
- Việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống 

điện phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy bảo đảm theo 
quy định:

+ Bảng thống kê phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

STT Chủng loại phương tiện chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ

Đơn vị 
tính

Số 
lượng Vị trí bố trí Ghi 

chú

7. Bình bột chữa cháy loại 4 kg Bình 32 Bố trí phân tán bên 
trong cơ sở

8. Bình khí chữa cháy CO2 loại 3 kg Bình 33 Bố trí phân tán bên 
trong cơ sở

9. Bộ dụng cụ phá dỡ (Búa, rìu, xà beng 
kìm gọng lực) Bộ 01 Bố trí phân tán bên 

trong cơ sở
+ Bảng thống kê hệ thống phòng cháy, chữa cháy:

STT Hệ thống phòng cháy, 
chữa cháy

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng Vị trí bố trí Ghi 

chú

1 Hệ thống báo cháy tự 
động 

1.1 Tủ báo cháy trung tâm 
(04 zone) Cái 01 Bố trí tại Nhà bảo vệ

1.2 Đầu báo cháy khói Đầu 17 Bố trí tại các phòng 



học và bếp ăn

1.3 Đầu báo cháy nhiệt Đầu 4 Bố trí tại phòng học 
bếp ăn

1.4 Nút ấn báo cháy Bộ  12 Bố trí tại hành lang 
tầng 2

1.5 Chuông báo cháy Cái 15 Bố trí khu vực lễ tân 
tầng 1

1.6 Đèn chỉ thị phòng Cái 17 Đặt phía trước cửa 
vào  các phòng học

2 Hệ thống chữa cháy 
bằng nước

2.1 Máy bơm chữa cháy Cái 02 Đặt trong Nhà đặt 
bơm chữa cháy

2.2
Trụ nước chữa cháy (loại 
03 cửa 
DN65x65x100mm) 

Cái 05 Đặt phân tán bên 
trong cơ sở

2.3 Lăng chữa cháy D65 Cái 26 Bố trí tại trụ chữa 
cháy

2.4 Vòi chữa cháy D65 Cái 26 Bố trí tại trụ chữa 
cháy

3
Phương tiện chiếu sáng 
sự cố và chỉ dẫn thoát 
nạn

3.1 Đèn chiếu sáng sự cố Cái 48 Bố trí tại hành lang 
tầng 1 và 2

3.2 Đèn chỉ dẫn thoát nạn Cái 17 Bố trí tại hành lang 
tầng 1 và 2

+ Hệ thống điện phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy: không.
+ Nguồn nước chữa cháy:

STT Nguồn nước
Trữ lượng 

(m3) hoặc lưu 
lượng (l/s)

Vị trí, khoảng cách 
nguồn nước (m)

Những 
điểm cần 

lưu ý

Bên trong:

3. Bể nước ngầm 84 m3 Gần nhà đặt bơm 
chữa cháy

Máy bơm 
chữa cháy 



lấy nước 
được

Bên ngoài:

3. Trụ nước chưa cháy 14 l/s Phía trước cơ sở

Xe và 
máy bơm 
chữa cháy 
lấy nước 
được

- Việc duy trì hoạt động các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống 
điện phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy bảo đảm theo 
quy định:

+ Phương tiện CNCH: Trang bị 02 đèn pin, 01 túi sơ cứu A và 01 bộ dụng cụ 
phá dỡ thô sơ (02 rìu, 01 xà beng, 01 búa, 01 kìm cộng lực). Tại thời điểm kiểm tra, 
các phương tiện sử dụng tốt đảm bảo số lượng theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 
số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an.

- Tình trạng duy trì điều kiện phòng cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn 
nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất dễ cháy, nổ đảm bảo theo quy định:

+ Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy: Qua kiểm tra, khoảng cách PCCC 
đảm bảo theo quy định.

+ Đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, 
cứu nạn, cứu hộ: tiếp giáp đường Bàu Me (rộng tối thiểu 5m) đảm bảo cho xe chữa 
cháy lưu thông và tiếp cận thuận lợi. Qua kiểm tra, đường giao thông phục vụ cho 
xe chữa cháy đảm bảo theo quy định.

- Việc duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan đảm bảo theo 
quy định:

+ Lối, đường thoát nạn: Công trình có hai đơn nguyên quy mô 02 tầng, bố trí 
06 thang bộ (loại 2) dẫn từ các tầng xuống tầng 1; các hạng mục còn lại có quy mô 
01 tầng bố trí các cửa phòng thoát trực tiếp ra bên ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, các 
lối, đường thoát nạn không cải tạo, thay đổi đảm bảo theo quy định.

+ Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan: Tại các vị trí xuyên tường, vách được 
chèn bịt bằng vật liệu không cháy. Trên hành lang đường đi, lối thoát nạn, không bố 
trí vật dụng, hàng hóa cản trở lối thoát nạn, đảm bảo thoát nạn theo đúng quy định.

- Việc chấp hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: Kiểm tra 
xác xuất 01 nhân viên thuộc đội viên đội PCCC và CNCH cơ sở. Qua kiểm tra, đội 
viên PCCC và CNCH cơ sở đã nắm rõ được quy trình xử lý sự cố cháy, nổ; biết sử 
dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở.



- Việc niêm yết nội biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn: Các biển “Cấm lửa”, 
“Cấm hút thuốc” được niêm yết nơi dễ thấy, dễ đọc, nơi có nguy hiểm cháy, nổ để 
mọi người thực hiện.

- Việc khắc phục các sơ hở, thiếu sót, vi phạm đã được phát hiện tại lần kiểm 
tra trước (hoặc theo kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ): không.

2. Kiến nghị và hướng dẫn
Để đảm bảo an toàn về công tác PCCC và CNCH tại cơ sở trong thời gian tới 

cần thực hiện các nội dung sau:
- Duy trì thường xuyên cập nhật hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ sở đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định tại 
điểm 2 khoản 1 điều 4 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính 
phủ.

- Duy trì công tác tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở và lưu biên 
bản tự kiểm tra tại hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH của cơ sở.

- Định kỳ tổ chức tuyên truyền, huấn luyện thường xuyên cho lực lượng PCCC 
cơ sở theo quy định. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và phương án CNCH 
theo quy định.

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC 
và CNCH. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ 
thống điện lắp đặt tại cơ sở. Duy trì các điều kiện an toàn về PCCC, chống chập, 
cháy nổ trong quá trình sử dụng thiết bị điện, hệ thống điện tại cơ sở.

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi 11 giờ 10 cùng ngày, gồm 02 trang đã đọc lại 
cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

 NGƯỜI KIỂM TRA

                       Phạm Tư



TRƯỜNG TIỂU HỌC 
THIỆN NGHIỆP 1

Số: 01/KH-THTN1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mũi Né, ngày 15 tháng 4 năm 2026

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC TỰ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

 
- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 

11 năm 2024;
- Căn cứ Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phổ biến phương án đến toàn bộ đội viên Đội PCCC và CNCH của cơ sở từ 

đó làm rõ chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân khi có sự cố xảy ra.
- Nâng cao ý thức trong công tác PCCC và CNCH của nhân viên tại cơ sở.
- Tạo sự chủ động cho con người trong công tác chữa cháy và thoát nạn an 

toàn ra khỏi nơi ở khi có cháy, nổ hoặc sự cố tai nạn xảy ra.
2. Yêu cầu
- Tổ chức thực tập đầy đủ nội dung tình huống cháy phức tạp nhất đã được 

giả định trong Phương án chữa cháy và CNCH của cơ sở.
- Công tác thực tập phải diễn ra trong kỷ luật, nghiêm túc.
- Rút ra được các yếu kém, tồn tại trong công tác PCCC và CNCH tại cơ sở.
II.  NỘI DUNG
1. Thời gian thực hiện
- Tổ chức 01 lần/năm. Tiến hành tổ chức vào ngày 20/4/2026.
2. Nội dung và cách thức tiến hành
2.1. Tình huống giả định

- Vào hồi 9 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2026, xảy ra cháy tại phòng học 
tầng 2 của Khối 14 phòng học.

- Nguyên nhân: Do chập điện tại thiết bị điện trong phòng học, phát sinh tia 
lửa bén cháy vào các vật dụng, chất cháy xung quanh.

- Chất cháy chủ yếu: Bàn ghế học sinh, bảng, sách vở, giấy, hồ sơ, rèm cửa, 

thiết bị điện, vật dụng bằng nhựa và các vật liệu dễ cháy khác. Khi cháy sinh nhiều 



khói, khí độc, làm giảm tầm nhìn và gây khó khăn cho công tác thoát nạn, chữa 
cháy.

- Diện tích đám cháy ban đầu: Khoảng 20 – 30 m², tập trung tại khu vực bàn 

ghế và các vật dụng trong phòng học; có khả năng cháy lan ra toàn bộ phòng học và 

các phòng liền kề qua hành lang nếu không được xử lý  kịp thời.

- Tại thời điểm xảy ra cháy có khoảng 35 người đang học tập, làm việc trong 

khu vực; dự kiến 01–02 người bị mắc kẹt do khói,  không tự thoát nạn được.

Sau khi phát hiện ra cháy, người đầu tiên phát hiện ra cháy đã nhanh chóng 
cắt điện khu vực xảy ra cháy, báo động cho mọi người trong cơ sở biết, tổ chức triển 
khai lực lượng phương tiện khống chế đám cháy, di dời các tài sản ra bên ngoài. Gọi 
điện báo cáo cho người đứng đầu cơ sở, đồng thời gọi điện báo cháy đến lực lượng 
chữa cháy chuyên nghiệp theo số 114.

2.2. Tổ chức triển khai chữa cháy và CNCH
* Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại cơ sở
- Khi xảy ra cháy, nổ (Lực lượng PCCC và CNCH chưa đến) thì Đội trưởng 

đội PCCC cơ sở là người tổ chức, chỉ huy lực lượng PCCC cơ sở tiến hành phân 
công các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thông tin liên lạc, hướng dẫn thoát nạn và 
triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác 
chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kết hợp với người dân xung quanh và lực lượng PCCC 
các cơ sở lân cận tại thời điểm xảy ra cháy triển khai chữa cháy, cứu người, cứu tài 
sản.

- Sau khi lực lượng PCCC và CNCH có mặt, chỉ huy chữa cháy của cơ sở báo 
cáo lại toàn bộ tình hình, diễn biến đám cháy cho chỉ huy lực lượng PCCC và CNCH 
biết. Báo cáo về tình hình công tác chữa cháy của lực lượng cơ sở, về khả năng cháy 
lan của ngọn lửa và số người mắc kẹt còn trong đám cháy để chỉ huy chữa cháy nắm 
được và đưa ra những phương pháp, chiến thuật chữa cháy, cứu người hợp lý... và 
bàn giao quyền chỉ huy chữa cháy. Nếu việc tổ chức chữa cháy kéo dài cần triển 
khai công tác hậu cần phục vụ lực lượng chữa cháy.

- Trong trường hợp thành lập Ban chỉ huy chữa cháy, chỉ huy chữa cháy của 
cơ sở có cháy trách nhiệm tham gia Ban chỉ huy chữa cháy và chỉ định các thành 
viên của cơ sở tham gia Ban tham mưu chữa cháy theo yêu cầu của người chỉ huy 
và thực hiện các nhiệm vụ như: hậu cần, tiếp nước, bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường 
và tổ chức khắc phục hậu quả sau cháy.

* Nhiệm vụ thông tin liên lạc
- Người phát hiện ra cháy hoặc chủ cơ cở nhanh chóng phát tín hiệu báo động 

cháy toàn cơ sở và gọi điện thoại tới:
+ Đội chữa cháy và CNCH khu vực 5 theo số 114 hoặc 0252.3821.666;



+ Lực lượng Công an phường;
+ Trạm y tế phường;
+ Đội quản lý điện Phan Thiết.
- Cử người thường xuyên giữ liên lạc, đảm bảo thông tin liên tục.
- Cắt điện khu vực cháy; tổ chức trinh sát, xác định nguồn cháy, nguy cơ lan.
- Mở cửa ra vào cơ sở để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai công 

tác cứu chữa đạt hiệu quả tối đa.
* Nhiệm vụ cứu nạn và hướng dẫn thoát nạn
Phương châm thực hiện: Ưu tiên cứu người trước, công tác hướng dẫn thoát 

nạn và cứu người được tổ chức song song trong quá trình triển khai lực lượng cứu 
nạn, cứu hộ.

- Tìm kiếm và cứu người bị nạn:
+ Nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, cứu người bị mắc kẹt, đặc biệt là các nạn 

nhân bất tỉnh trong khu vực cháy; khẩn trương đưa nạn nhân ra khu vực an toàn, tiến 
hành sơ cấp cứu ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế xử lý tiếp theo.

+ Tổ chức kiểm tra toàn bộ các phòng, khoang, khu vực chức năng trong cơ 
sở để đảm bảo không còn người bị kẹt lại bên trong.

+ Các khu vực đã bị nhiễm khói, khí độc thì phải sử dụng khẩu trang, khăn 
ướt, mặt trùm, mặt nạ phân phát cho mọi người và hướng dẫn cách sử dụng để thoát 
ra khỏi vùng có khói, khí độc.

- Hướng dẫn thoát nạn:
+ Tổ chức di tản người, hỗ trợ sơ cứu nếu có người bị ngạt hoặc thương tích 

nhẹ.
+ Hướng dẫn thoát nạn đến khu vực tập kết an toàn ngoài cửa hàng.
+ Kiểm đếm số người, xác định có còn người mắc kẹt trong khu vực hay 

không.
+ Hướng dẫn người đang có mặt tại cơ sở giữ bình tĩnh, không hoảng loạn; 

nhanh chóng thoát nạn theo các lối thoát nạn chưa bị nhiễm khói, ưu tiên di chuyển 
ra khỏi công trình.

+ Trấn an tâm lý, tránh để xảy ra chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn trong quá 
trình thoát nạn.

+ Trường hợp khu vực thoát nạn có khói dày đặc, hướng dẫn người sử dụng 
khăn ẩm hoặc khẩu trang ẩm bịt mũi, cúi thấp người, di chuyển sát sàn để giảm tác 
động của khói khí độc.

+ Trong tình huống không thể tiếp cận lối thoát do khói khí độc bao trùm lối 
đi, cần hướng dẫn người quay trở lại phòng an toàn, đóng kín và chèn kín cửa ra vào 
để ngăn khói xâm nhập; tìm đến các vị trí thông thoáng như cửa sổ, ban công... để 
chờ lực lượng CNCH đến cứu.



+ Sau khi đám cháy được dập tắt cơ sở phải cử người phối hợp với các cơ 
quan chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường vụ cháy và phối hợp với các cơ quan 
chức năng trong công tác giải quyết vụ cháy.

* Nhiệm vụ di chuyển, bảo vệ tài sản
+ Tổ chức lực lượng di chuyển tài sản, vật tư quan trọng và các chất dễ cháy 

ra khu vực an toàn, đồng thời bố trí người trông coi, bảo vệ tài sản tại điểm tập kết.
+ Ưu tiên di chuyển tài sản dễ cháy, tài sản có giá trị lớn và các vật tư có khả 

năng gây nguy hiểm nếu để trong vùng cháy, tạo khoảng cách ngăn cháy lan sang 
khu vực chứa bình gas.

- Ra đón và hướng dẫn cho xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận vị trí cần thiết, 
đồng thời thông báo nguồn nước cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp biết.

+ Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở sẵn sàng nhận nhiệm vụ bổ sung theo chỉ 
đạo của người chỉ huy chữa cháy, bảo đảm phối hợp hiệu quả, đồng bộ với các lực 
lượng chuyên trách nhằm khống chế và xử lý sự cố một cách nhanh chóng và an 
toàn.

* Nhiệm vụ chữa cháy
- Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở nhanh chóng di chuyển đến vị trí đặt bình 

chữa cháy xách tay thực hiện các thao tác sử dụng phun và dập tắt đám cháy. 
- Mở các loại cửa sổ, cửa thông gió để thoát khói.
- Việc tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần phải được thực hiện song 

song và liên tục nhằm đảm bảo hiệu quả cho việc chống cháy lan, giảm thiểu thiệt 
hại về người và tài sản trong thời gian chờ lực lượng PCCC và CNCH đến.

- Phối hợp với lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại 
cơ sở cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Đội trưởng Đội PCCC và CNCH cơ sở chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ 

chức thực tập theo đúng kế hoạch đã đề ra. Sau khi thực tập tiến hành lập biên bản 
và lưu hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC và CNCH theo đúng quy định.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Tư





TRƯỜNG TIỂU HỌC 
THIỆN NGHIỆP 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ 
TỔ CHỨC TỰ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024;
Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu 
nạn, cứu hộ;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức tự thực tập phương án PCCC và CNCH số 01/KH-
THTN1 ngày 15/4/2026 của Trường Tiểu học Thiện Nghiệp.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
- Thời gian: vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: tại Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 1, đường Bàu Me, phường Mũi 

Né, tỉnh Lâm Đồng.
II. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN THAM GIA
- Số người tham gia: 08 người.
- Phương tiện chữa cháy và CNCH tham gia: bình chữa cháy xách tay các loại 

và các phương tiện phá dỡ thô sơ, dụng cụ y tế để sơ cấp cứu.
III. NỘI DUNG THỰC TẬP
1. Tình huống giả định
- Vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2026, xảy ra cháy tại phòng học 

tầng 2 của Khối 14 phòng.
- Nguyên nhân: Do chập điện tại thiết bị điện trong phòng học, phát sinh tia 

lửa bén cháy vào các vật dụng, chất cháy xung quanh.
- Chất cháy chủ yếu: Bàn ghế học sinh, bảng, sách vở, giấy, hồ sơ, rèm cửa, 

thiết bị điện, vật dụng bằng nhựa và các vật liệu dễ cháy khác. Khi cháy sinh nhiều 
khói, khí độc, làm giảm tầm nhìn và gây khó khăn cho công tác thoát nạn, chữa cháy.

- Diện tích đám cháy ban đầu: Khoảng 20 – 30 m², tập trung tại khu vực bàn 
ghế và các vật dụng trong phòng học; có khả năng cháy lan ra toàn bộ phòng học và 
các phòng liền kề qua hành lang nếu không được xử lý kịp thời.

- Tại thời điểm xảy ra cháy có khoảng 35 người đang học tập, làm việc trong 
khu vực; dự kiến 01–02 người bị mắc kẹt do khói, không tự thoát nạn được.

Sau khi phát hiện ra cháy, người đầu tiên phát hiện ra cháy đã nhanh chóng 
cắt điện khu vực xảy ra cháy, báo động cho mọi người trong cơ sở biết, tổ chức triển 
khai lực lượng phương tiện khống chế đám cháy, di dời các tài sản ra bên ngoài. Gọi 



điện báo cáo cho người đứng đầu cơ sở, đồng thời gọi điện báo cháy đến lực lượng 
chữa cháy chuyên nghiệp theo số 114

2. Tổ chức triển khai chữa cháy và CNCH
* Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại cơ sở
- Khi xảy ra cháy, nổ (Lực lượng PCCC và CNCH chưa đến) thì Đội trưởng 

đội PCCC cơ sở là người tổ chức, chỉ huy lực lượng PCCC cơ sở tiến hành phân 
công các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thông tin liên lạc, hướng dẫn thoát nạn và 
triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác 
chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kết hợp với người dân xung quanh và lực lượng PCCC 
các cơ sở lân cận tại thời điểm xảy ra cháy triển khai chữa cháy, cứu người, cứu tài 
sản.

- Sau khi lực lượng PCCC và CNCH có mặt, chỉ huy chữa cháy của cơ sở báo 
cáo lại toàn bộ tình hình, diễn biến đám cháy cho chỉ huy lực lượng PCCC và CNCH 
biết. Báo cáo về tình hình công tác chữa cháy của lực lượng cơ sở, về khả năng cháy 
lan của ngọn lửa và số người mắc kẹt còn trong đám cháy để chỉ huy chữa cháy nắm 
được và đưa ra những phương pháp, chiến thuật chữa cháy, cứu người hợp lý... và 
bàn giao quyền chỉ huy chữa cháy. Nếu việc tổ chức chữa cháy kéo dài cần triển 
khai công tác hậu cần phục vụ lực lượng chữa cháy.

- Trong trường hợp thành lập Ban chỉ huy chữa cháy, chỉ huy chữa cháy của 
cơ sở có cháy trách nhiệm tham gia Ban chỉ huy chữa cháy và chỉ định các thành 
viên của cơ sở tham gia Ban tham mưu chữa cháy theo yêu cầu của người chỉ huy 
và thực hiện các nhiệm vụ như: hậu cần, tiếp nước, bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường 
và tổ chức khắc phục hậu quả sau cháy.

* Nhiệm vụ thông tin liên lạc
- Người phát hiện ra cháy hoặc chủ cơ cở nhanh chóng phát tín hiệu báo động 

cháy toàn cơ sở và gọi điện thoại tới:
+ Đội chữa cháy và CNCH khu vực 5 theo số 114 hoặc 0252.3821.666;
+ Lực lượng Công an phường;
+ Trạm y tế phường;
+ Đội quản lý điện Phan Thiết.
- Cử người thường xuyên giữ liên lạc, đảm bảo thông tin liên tục.
- Cắt điện khu vực cháy; tổ chức trinh sát, xác định nguồn cháy, nguy cơ lan.
- Mở cửa ra vào cơ sở để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai công 

tác cứu chữa đạt hiệu quả tối đa.
* Nhiệm vụ cứu nạn và hướng dẫn thoát nạn
Phương châm thực hiện: Ưu tiên cứu người trước, công tác hướng dẫn thoát 

nạn và cứu người được tổ chức song song trong quá trình triển khai lực lượng cứu 
nạn, cứu hộ.



- Tìm kiếm và cứu người bị nạn:
+ Nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, cứu người bị mắc kẹt, đặc biệt là các nạn 

nhân bất tỉnh trong khu vực cháy; khẩn trương đưa nạn nhân ra khu vực an toàn, tiến 
hành sơ cấp cứu ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế xử lý tiếp theo.

+ Tổ chức kiểm tra toàn bộ các phòng, khoang, khu vực chức năng trong cơ 
sở để đảm bảo không còn người bị kẹt lại bên trong.

+ Các khu vực đã bị nhiễm khói, khí độc thì phải sử dụng khẩu trang, khăn 
ướt, mặt trùm, mặt nạ phân phát cho mọi người và hướng dẫn cách sử dụng để thoát 
ra khỏi vùng có khói, khí độc.

- Hướng dẫn thoát nạn:
+ Tổ chức di tản người, hỗ trợ sơ cứu nếu có người bị ngạt hoặc thương tích 

nhẹ.
+ Hướng dẫn thoát nạn đến khu vực tập kết an toàn ngoài cửa hàng.
+ Kiểm đếm số người, xác định có còn người mắc kẹt trong khu vực hay 

không.
+ Hướng dẫn người đang có mặt tại cơ sở giữ bình tĩnh, không hoảng loạn; 

nhanh chóng thoát nạn theo các lối thoát nạn chưa bị nhiễm khói, ưu tiên di chuyển 
ra khỏi công trình.

+ Trấn an tâm lý, tránh để xảy ra chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn trong quá 
trình thoát nạn.

+ Trường hợp khu vực thoát nạn có khói dày đặc, hướng dẫn người sử dụng 
khăn ẩm hoặc khẩu trang ẩm bịt mũi, cúi thấp người, di chuyển sát sàn để giảm tác 
động của khói khí độc.

+ Trong tình huống không thể tiếp cận lối thoát do khói khí độc bao trùm lối 
đi, cần hướng dẫn người quay trở lại phòng an toàn, đóng kín và chèn kín cửa ra vào 
để ngăn khói xâm nhập; tìm đến các vị trí thông thoáng như cửa sổ, ban công... để 
chờ lực lượng CNCH đến cứu.

+ Sau khi đám cháy được dập tắt cơ sở phải cử người phối hợp với các cơ 
quan chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường vụ cháy và phối hợp với các cơ quan 
chức năng trong công tác giải quyết vụ cháy.

* Nhiệm vụ di chuyển, bảo vệ tài sản
+ Tổ chức lực lượng di chuyển tài sản, vật tư quan trọng và các chất dễ cháy 

ra khu vực an toàn, đồng thời bố trí người trông coi, bảo vệ tài sản tại điểm tập kết.
+ Ưu tiên di chuyển tài sản dễ cháy, tài sản có giá trị lớn và các vật tư có khả 

năng gây nguy hiểm nếu để trong vùng cháy, tạo khoảng cách ngăn cháy lan sang 
khu vực chứa bình gas.

- Ra đón và hướng dẫn cho xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận vị trí cần thiết, 
đồng thời thông báo nguồn nước cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp biết.



+ Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở sẵn sàng nhận nhiệm vụ bổ sung theo chỉ 
đạo của người chỉ huy chữa cháy, bảo đảm phối hợp hiệu quả, đồng bộ với các lực 
lượng chuyên trách nhằm khống chế và xử lý sự cố một cách nhanh chóng và an 
toàn.

* Nhiệm vụ chữa cháy
- Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở nhanh chóng di chuyển đến vị trí đặt bình 

chữa cháy xách tay thực hiện các thao tác sử dụng phun và dập tắt đám cháy. 
- Mở các loại cửa sổ, cửa thông gió để thoát khói.
- Việc tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần phải được thực hiện song 

song và liên tục nhằm đảm bảo hiệu quả cho việc chống cháy lan, giảm thiểu thiệt 
hại về người và tài sản trong thời gian chờ lực lượng PCCC và CNCH đến.

- Phối hợp với lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại 
cơ sở cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

IV. HẠN CHẾ, TỒN TẠI
- Một số nhân viên còn lúng túng trong thao tác sử dụng bình chữa cháy.
- Việc di chuyển tài sản chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, còn chồng chéo.
- Một vài người tham gia chưa nắm rõ vị trí tập kết an toàn, cần tập huấn thêm.
V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ
- Tiếp tục tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng PCCC và CNCH cho lực 

lượng tại chỗ.
- Bổ sung, kiểm tra thường xuyên phương tiện PCCC, đảm bảo hoạt động tốt.
- Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên và khách hàng về kỹ năng 

thoát nạn khi có cháy.
- Đề nghị lãnh đạo cơ sở quan tâm hơn nữa đến công tác PCCC và CNCH, bố 

trí kinh phí mua sắm, bảo dưỡng thiết bị.
VI. KẾT LUẬN
Buổi thực tập phương án PCCC và CNCH đã đạt được mục đích, yêu cầu đề 

ra; góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ cho lực 
lượng PCCC cơ sở, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động của cơ sở.

Nơi nhận:                                                   
- Hiệu trưởng;                                        
- Lưu: hồ sơ PCCC.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Tư



TRƯỜNG TIỂU HỌC 
THIỆN NGHIỆP 1

Số: 02/KH-THTN1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mũi Né, ngày 15 tháng 4 năm 2026

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC TỰ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

 
- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 

11 năm 2024;
- Căn cứ Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phổ biến phương án đến toàn bộ đội viên Đội PCCC và CNCH của cơ sở từ 

đó làm rõ chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân khi có sự cố xảy ra.
- Nâng cao ý thức trong công tác PCCC và CNCH của nhân viên tại cơ sở.
- Tạo sự chủ động cho con người trong công tác chữa cháy và thoát nạn an 

toàn ra khỏi nơi ở khi có cháy, nổ hoặc sự cố tai nạn xảy ra.
2. Yêu cầu
- Tổ chức thực tập đầy đủ nội dung tình huống cháy phức tạp nhất đã được 

giả định trong Phương án chữa cháy và CNCH của cơ sở.
- Công tác thực tập phải diễn ra trong kỷ luật, nghiêm túc.
- Rút ra được các yếu kém, tồn tại trong công tác PCCC và CNCH tại cơ sở.
II.  NỘI DUNG
1. Thời gian thực hiện
- Tổ chức 01 lần/năm. Tiến hành tổ chức vào ngày 20/8/2026.
2. Nội dung và cách thức tiến hành
2.1. Tình huống giả định

- Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày X tháng Y năm Z, xảy ra cháy tại nhà để xe 
giáo viên.

- Nguyên nhân: Do chập điện hoặc sự cố hệ thống điện của một xe máy đang 

đậu bên trong nhà xe, phát sinh tia lửa bén cháy vào các vật liệu dễ cháy trên xe.

-Chất cháy chủ yếu: Xăng, dầu, nhựa, cao su, yên xe, dây điện, dầu nhớt và 

các vật dụng dễ cháy trên xe máy. Khi cháy phát sinh nhiệt lượng lớn, nhiều khói, 

khí độc và có khả năng cháy lan nhanh sang các xe máy lân cận.



- Diện tích đám cháy ban đầu: Khoảng 10 m², tập trung tại khu vực để xe; 

nếu không được  xử lý kịp thời có nguy cơ cháy lan toàn bộ nhà xe và ảnh hưởng  

đến các công trình xung quanh.

- Tại thời điểm xảy ra cháy, có khoảng 15 xe máy của giáo viên và nhân viên 

đang đư ợc bố trí, để trong nhà xe; không có người thường  xuyên lưu trú tại khu 
vực nhà xe.

Sau khi phát hiện ra cháy, người đầu tiên phát hiện ra cháy đã nhanh chóng 
cắt điện khu vực xảy ra cháy, báo động cho mọi người trong cơ sở biết, tổ chức triển 
khai lực lượng phương tiện khống chế đám cháy, di dời các tài sản ra bên ngoài. Gọi 
điện báo cáo cho người đứng đầu cơ sở, đồng thời gọi điện báo cháy đến lực lượng 
chữa cháy chuyên nghiệp theo số 114.

2.2. Tổ chức triển khai chữa cháy và CNCH
* Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại cơ sở
- Khi xảy ra cháy, nổ (Lực lượng PCCC và CNCH chưa đến) thì Đội trưởng 

đội PCCC cơ sở là người tổ chức, chỉ huy lực lượng PCCC cơ sở tiến hành phân 
công các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thông tin liên lạc, hướng dẫn thoát nạn và 
triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác 
chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kết hợp với người dân xung quanh và lực lượng PCCC 
các cơ sở lân cận tại thời điểm xảy ra cháy triển khai chữa cháy, cứu người, cứu tài 
sản.

- Sau khi lực lượng PCCC và CNCH có mặt, chỉ huy chữa cháy của cơ sở báo 
cáo lại toàn bộ tình hình, diễn biến đám cháy cho chỉ huy lực lượng PCCC và CNCH 
biết. Báo cáo về tình hình công tác chữa cháy của lực lượng cơ sở, về khả năng cháy 
lan của ngọn lửa và số người mắc kẹt còn trong đám cháy để chỉ huy chữa cháy nắm 
được và đưa ra những phương pháp, chiến thuật chữa cháy, cứu người hợp lý... và 
bàn giao quyền chỉ huy chữa cháy. Nếu việc tổ chức chữa cháy kéo dài cần triển 
khai công tác hậu cần phục vụ lực lượng chữa cháy.

- Trong trường hợp thành lập Ban chỉ huy chữa cháy, chỉ huy chữa cháy của 
cơ sở có cháy trách nhiệm tham gia Ban chỉ huy chữa cháy và chỉ định các thành 
viên của cơ sở tham gia Ban tham mưu chữa cháy theo yêu cầu của người chỉ huy 
và thực hiện các nhiệm vụ như: hậu cần, tiếp nước, bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường 
và tổ chức khắc phục hậu quả sau cháy.

* Nhiệm vụ thông tin liên lạc
- Người phát hiện ra cháy hoặc chủ cơ cở nhanh chóng phát tín hiệu báo động 

cháy toàn cơ sở và gọi điện thoại tới:
+ Đội chữa cháy và CNCH khu vực 5 theo số 114 hoặc 0252.3821.666;
+ Lực lượng Công an phường;
+ Trạm y tế phường;



+ Đội quản lý điện Phan Thiết.
- Cử người thường xuyên giữ liên lạc, đảm bảo thông tin liên tục.
- Cắt điện khu vực cháy; tổ chức trinh sát, xác định nguồn cháy, nguy cơ lan.
- Mở cửa ra vào cơ sở để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai công 

tác cứu chữa đạt hiệu quả tối đa.
* Nhiệm vụ cứu nạn và hướng dẫn thoát nạn
Phương châm thực hiện: Ưu tiên cứu người trước, công tác hướng dẫn thoát 

nạn và cứu người được tổ chức song song trong quá trình triển khai lực lượng cứu 
nạn, cứu hộ.

- Tìm kiếm và cứu người bị nạn:
+ Nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, cứu người bị mắc kẹt, đặc biệt là các nạn 

nhân bất tỉnh trong khu vực cháy; khẩn trương đưa nạn nhân ra khu vực an toàn, tiến 
hành sơ cấp cứu ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế xử lý tiếp theo.

+ Tổ chức kiểm tra toàn bộ các phòng, khoang, khu vực chức năng trong cơ 
sở để đảm bảo không còn người bị kẹt lại bên trong.

+ Các khu vực đã bị nhiễm khói, khí độc thì phải sử dụng khẩu trang, khăn 
ướt, mặt trùm, mặt nạ phân phát cho mọi người và hướng dẫn cách sử dụng để thoát 
ra khỏi vùng có khói, khí độc.

- Hướng dẫn thoát nạn:
+ Tổ chức di tản người, hỗ trợ sơ cứu nếu có người bị ngạt hoặc thương tích 

nhẹ.
+ Hướng dẫn thoát nạn đến khu vực tập kết an toàn ngoài cửa hàng.
+ Kiểm đếm số người, xác định có còn người mắc kẹt trong khu vực hay 

không.
+ Hướng dẫn người đang có mặt tại cơ sở giữ bình tĩnh, không hoảng loạn; 

nhanh chóng thoát nạn theo các lối thoát nạn chưa bị nhiễm khói, ưu tiên di chuyển 
ra khỏi công trình.

+ Trấn an tâm lý, tránh để xảy ra chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn trong quá 
trình thoát nạn.

+ Trường hợp khu vực thoát nạn có khói dày đặc, hướng dẫn người sử dụng 
khăn ẩm hoặc khẩu trang ẩm bịt mũi, cúi thấp người, di chuyển sát sàn để giảm tác 
động của khói khí độc.

+ Trong tình huống không thể tiếp cận lối thoát do khói khí độc bao trùm lối 
đi, cần hướng dẫn người quay trở lại phòng an toàn, đóng kín và chèn kín cửa ra vào 
để ngăn khói xâm nhập; tìm đến các vị trí thông thoáng như cửa sổ, ban công... để 
chờ lực lượng CNCH đến cứu.



+ Sau khi đám cháy được dập tắt cơ sở phải cử người phối hợp với các cơ 
quan chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường vụ cháy và phối hợp với các cơ quan 
chức năng trong công tác giải quyết vụ cháy.

* Nhiệm vụ di chuyển, bảo vệ tài sản
+ Tổ chức lực lượng di chuyển tài sản, vật tư quan trọng và các chất dễ cháy 

ra khu vực an toàn, đồng thời bố trí người trông coi, bảo vệ tài sản tại điểm tập kết.
+ Ưu tiên di chuyển tài sản dễ cháy, tài sản có giá trị lớn và các vật tư có khả 

năng gây nguy hiểm nếu để trong vùng cháy, tạo khoảng cách ngăn cháy lan sang 
khu vực chứa bình gas.

- Ra đón và hướng dẫn cho xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận vị trí cần thiết, 
đồng thời thông báo nguồn nước cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp biết.

+ Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở sẵn sàng nhận nhiệm vụ bổ sung theo chỉ 
đạo của người chỉ huy chữa cháy, bảo đảm phối hợp hiệu quả, đồng bộ với các lực 
lượng chuyên trách nhằm khống chế và xử lý sự cố một cách nhanh chóng và an 
toàn.

* Nhiệm vụ chữa cháy
- Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở nhanh chóng di chuyển đến vị trí đặt bình 

chữa cháy xách tay thực hiện các thao tác sử dụng phun và dập tắt đám cháy. 
- Mở các loại cửa sổ, cửa thông gió để thoát khói.
- Việc tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần phải được thực hiện song 

song và liên tục nhằm đảm bảo hiệu quả cho việc chống cháy lan, giảm thiểu thiệt 
hại về người và tài sản trong thời gian chờ lực lượng PCCC và CNCH đến.

- Phối hợp với lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại 
cơ sở cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Đội trưởng Đội PCCC và CNCH cơ sở chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ 

chức thực tập theo đúng kế hoạch đã đề ra. Sau khi thực tập tiến hành lập biên bản 
và lưu hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC và CNCH theo đúng quy định.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Tư



TRƯỜNG TIỂU HỌC 
THIỆN NGHIỆP 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ 
TỔ CHỨC TỰ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024;
Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu 
nạn, cứu hộ;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức tự thực tập phương án PCCC và CNCH số 02/KH 
ngày 15/8/2026 của Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 1.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
- Thời gian: vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 năm 2026.
- Địa điểm: tại Trường Tiểu học Thiện Nghiệp, đường Bàu Me, phường Mũi 

Né, tỉnh Lâm Đồng.
II. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN THAM GIA
- Số người tham gia: 08 người.
- Phương tiện chữa cháy và CNCH tham gia: bình chữa cháy xách tay các loại 

và các phương tiện phá dỡ thô sơ, dụng cụ y tế để sơ cấp cứu.
III. NỘI DUNG THỰC TẬP
1. Tình huống giả định
- Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày X tháng Y năm Z, xảy ra cháy tại nhà để xe giáo 

viên.
- Nguyên nhân: Do chập điện hoặc sự cố hệ thống điện của một xe máy đang 

đậu bên trong nhà xe, phát sinh tia lửa bén cháy vào các vật liệu dễ cháy trên xe.
-Chất cháy chủ yếu: Xăng, dầu, nhựa, cao su, yên xe, dây điện, dầu nhớt và 

các vật dụng dễ cháy trên xe máy. Khi cháy phát sinh nhiệt lượng lớn, nhiều khói, 
khí độc và có khả năng cháy lan nhanh sang các xe máy lân cận.

- Diện tích đám cháy ban đầu: Khoảng 10 m², tập trung tại khu vực để xe; nếu 
không được xử lý kịp thời có nguy cơ cháy lan toàn bộ nhà xe và ảnh hưởng đến các 
công trình xung quanh.

- Tại thời điểm xảy ra cháy, có khoảng 15 xe máy của giáo viên và nhân viên 
đang được bố trí, để trong nhà xe; không có người thường xuyên lưu trú tại khu vực 
nhà xe.

Sau khi phát hiện ra cháy, người đầu tiên phát hiện ra cháy đã nhanh chóng 
cắt điện khu vực xảy ra cháy, báo động cho mọi người trong cơ sở biết, tổ chức triển 
khai lực lượng phương tiện khống chế đám cháy, di dời các tài sản ra bên ngoài. Gọi 



điện báo cáo cho người đứng đầu cơ sở, đồng thời gọi điện báo cháy đến lực lượng 
chữa cháy chuyên nghiệp theo số 114.

2. Tổ chức triển khai chữa cháy và CNCH
* Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại cơ sở
- Khi xảy ra cháy, nổ (Lực lượng PCCC và CNCH chưa đến) thì Đội trưởng 

đội PCCC cơ sở là người tổ chức, chỉ huy lực lượng PCCC cơ sở tiến hành phân 
công các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thông tin liên lạc, hướng dẫn thoát nạn và 
triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác 
chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kết hợp với người dân xung quanh và lực lượng PCCC 
các cơ sở lân cận tại thời điểm xảy ra cháy triển khai chữa cháy, cứu người, cứu tài 
sản.

- Sau khi lực lượng PCCC và CNCH có mặt, chỉ huy chữa cháy của cơ sở báo 
cáo lại toàn bộ tình hình, diễn biến đám cháy cho chỉ huy lực lượng PCCC và CNCH 
biết. Báo cáo về tình hình công tác chữa cháy của lực lượng cơ sở, về khả năng cháy 
lan của ngọn lửa và số người mắc kẹt còn trong đám cháy để chỉ huy chữa cháy nắm 
được và đưa ra những phương pháp, chiến thuật chữa cháy, cứu người hợp lý... và 
bàn giao quyền chỉ huy chữa cháy. Nếu việc tổ chức chữa cháy kéo dài cần triển 
khai công tác hậu cần phục vụ lực lượng chữa cháy.

- Trong trường hợp thành lập Ban chỉ huy chữa cháy, chỉ huy chữa cháy của 
cơ sở có cháy trách nhiệm tham gia Ban chỉ huy chữa cháy và chỉ định các thành 
viên của cơ sở tham gia Ban tham mưu chữa cháy theo yêu cầu của người chỉ huy 
và thực hiện các nhiệm vụ như: hậu cần, tiếp nước, bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường 
và tổ chức khắc phục hậu quả sau cháy.

* Nhiệm vụ thông tin liên lạc
- Người phát hiện ra cháy hoặc chủ cơ cở nhanh chóng phát tín hiệu báo động 

cháy toàn cơ sở và gọi điện thoại tới:
+ Đội chữa cháy và CNCH khu vực 5 theo số 114 hoặc 0252.3821.666;
+ Lực lượng Công an phường;
+ Trạm y tế phường;
+ Đội quản lý điện Phan Thiết.
- Cử người thường xuyên giữ liên lạc, đảm bảo thông tin liên tục.
- Cắt điện khu vực cháy; tổ chức trinh sát, xác định nguồn cháy, nguy cơ lan.
- Mở cửa ra vào cơ sở để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai công 

tác cứu chữa đạt hiệu quả tối đa.
* Nhiệm vụ cứu nạn và hướng dẫn thoát nạn
Phương châm thực hiện: Ưu tiên cứu người trước, công tác hướng dẫn thoát 

nạn và cứu người được tổ chức song song trong quá trình triển khai lực lượng cứu 
nạn, cứu hộ.



- Tìm kiếm và cứu người bị nạn:
+ Nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, cứu người bị mắc kẹt, đặc biệt là các nạn 

nhân bất tỉnh trong khu vực cháy; khẩn trương đưa nạn nhân ra khu vực an toàn, tiến 
hành sơ cấp cứu ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế xử lý tiếp theo.

+ Tổ chức kiểm tra toàn bộ các phòng, khoang, khu vực chức năng trong cơ 
sở để đảm bảo không còn người bị kẹt lại bên trong.

+ Các khu vực đã bị nhiễm khói, khí độc thì phải sử dụng khẩu trang, khăn 
ướt, mặt trùm, mặt nạ phân phát cho mọi người và hướng dẫn cách sử dụng để thoát 
ra khỏi vùng có khói, khí độc.

- Hướng dẫn thoát nạn:
+ Tổ chức di tản người, hỗ trợ sơ cứu nếu có người bị ngạt hoặc thương tích 

nhẹ.
+ Hướng dẫn thoát nạn đến khu vực tập kết an toàn ngoài cửa hàng.
+ Kiểm đếm số người, xác định có còn người mắc kẹt trong khu vực hay 

không.
+ Hướng dẫn người đang có mặt tại cơ sở giữ bình tĩnh, không hoảng loạn; 

nhanh chóng thoát nạn theo các lối thoát nạn chưa bị nhiễm khói, ưu tiên di chuyển 
ra khỏi công trình.

+ Trấn an tâm lý, tránh để xảy ra chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn trong quá 
trình thoát nạn.

+ Trường hợp khu vực thoát nạn có khói dày đặc, hướng dẫn người sử dụng 
khăn ẩm hoặc khẩu trang ẩm bịt mũi, cúi thấp người, di chuyển sát sàn để giảm tác 
động của khói khí độc.

+ Trong tình huống không thể tiếp cận lối thoát do khói khí độc bao trùm lối 
đi, cần hướng dẫn người quay trở lại phòng an toàn, đóng kín và chèn kín cửa ra vào 
để ngăn khói xâm nhập; tìm đến các vị trí thông thoáng như cửa sổ, ban công... để 
chờ lực lượng CNCH đến cứu.

+ Sau khi đám cháy được dập tắt cơ sở phải cử người phối hợp với các cơ 
quan chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường vụ cháy và phối hợp với các cơ quan 
chức năng trong công tác giải quyết vụ cháy.

* Nhiệm vụ di chuyển, bảo vệ tài sản
+ Tổ chức lực lượng di chuyển tài sản, vật tư quan trọng và các chất dễ cháy 

ra khu vực an toàn, đồng thời bố trí người trông coi, bảo vệ tài sản tại điểm tập kết.
+ Ưu tiên di chuyển tài sản dễ cháy, tài sản có giá trị lớn và các vật tư có khả 

năng gây nguy hiểm nếu để trong vùng cháy, tạo khoảng cách ngăn cháy lan sang 
khu vực chứa bình gas.

- Ra đón và hướng dẫn cho xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận vị trí cần thiết, 
đồng thời thông báo nguồn nước cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp biết.



+ Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở sẵn sàng nhận nhiệm vụ bổ sung theo chỉ 
đạo của người chỉ huy chữa cháy, bảo đảm phối hợp hiệu quả, đồng bộ với các lực 
lượng chuyên trách nhằm khống chế và xử lý sự cố một cách nhanh chóng và an 
toàn.

* Nhiệm vụ chữa cháy
- Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở nhanh chóng di chuyển đến vị trí đặt bình 

chữa cháy xách tay thực hiện các thao tác sử dụng phun và dập tắt đám cháy. 
- Mở các loại cửa sổ, cửa thông gió để thoát khói.
- Việc tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần phải được thực hiện song 

song và liên tục nhằm đảm bảo hiệu quả cho việc chống cháy lan, giảm thiểu thiệt 
hại về người và tài sản trong thời gian chờ lực lượng PCCC và CNCH đến.

- Phối hợp với lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại 
cơ sở cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

IV. HẠN CHẾ, TỒN TẠI
- Một số nhân viên còn lúng túng trong thao tác sử dụng bình chữa cháy.
- Việc di chuyển tài sản chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, còn chồng chéo.
- Một vài người tham gia chưa nắm rõ vị trí tập kết an toàn, cần tập huấn thêm.
V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ
- Tiếp tục tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng PCCC và CNCH cho lực 

lượng tại chỗ.
- Bổ sung, kiểm tra thường xuyên phương tiện PCCC, đảm bảo hoạt động tốt.
- Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên và khách hàng về kỹ năng 

thoát nạn khi có cháy.
- Đề nghị lãnh đạo cơ sở quan tâm hơn nữa đến công tác PCCC và CNCH, bố 

trí kinh phí mua sắm, bảo dưỡng thiết bị.
VI. KẾT LUẬN
Buổi thực tập phương án PCCC và CNCH đã đạt được mục đích, yêu cầu đề 

ra; góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ cho lực 
lượng PCCC cơ sở, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động của cơ sở.
Nơi nhận:                                                   
- Hiệu trưởng;                                        
- Lưu: hồ sơ PCCC.

HIỆU TRƯỞNG
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TRƯỜNG TIỂU HỌC 
THIỆN NGHIỆP 1

Số: 03/KH-THTN1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mũi Né, ngày 15 tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC TỰ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ

 
- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 

11 năm 2024;

- Căn cứ Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến phương án đến toàn bộ đội viên Đội PCCC và CNCH của cơ sở từ 
đó làm rõ chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân khi có sự cố xảy ra.

- Nâng cao ý thức trong công tác PCCC và CNCH của nhân viên tại cơ sở.

- Tạo sự chủ động cho con người trong công tác chữa cháy và thoát nạn an 
toàn ra khỏi nơi ở khi có cháy, nổ hoặc sự cố tai nạn xảy ra.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thực tập đầy đủ nội dung tình huống cháy phức tạp nhất đã được 
giả định trong Phương án chữa cháy và CNCH của cơ sở.

- Công tác thực tập phải diễn ra trong kỷ luật, nghiêm túc.

- Rút ra được các yếu kém, tồn tại trong công tác CNCH tại cơ sở.

II.  NỘI DUNG

1. Thời gian thực hiện

- Tổ chức 01 lần/năm. Tiến hành tổ chức vào ngày 15/8/2026.

2. Nội dung và cách thức tiến hành

2.1 Tình huống tai nạn, sự cố: Tình huống sập đổ nhà, công trình, cây 
cối.



- Vào hồi 14 giờ 15 phút, ngày X tháng Y năm Z xảy ra sự cố nổ bình gas 

trong khu vực bếp tầng 1 của Khối 14 phòng. Vụ nổ tạo áp lực lớn làm sập toàn bộ 

tường ngăn và một phần trần nhà, đồng thời gây nứt vỡ kết cấu chịu lực của nhà 

dẫn đến nguy cơ sụp đổ lan rộng. Vụ tai nạn làm 01 người bị mắc kẹt trong đống 

đổ nát, 01 người bị thươ ng do bỏng và chấn thương khi cố thoát ra ngoài. Một 

số công trình phụ và tài sản bên trong bị hư hỏng  nặng.

- Nguyên nhân: Do bình gas đã sử dụng lâu năm, van khóa bị hỏng gây rò rỉ 

khí gas; trong lúc bật bếp nấu, khí gas tích tụ trong không gian kín gặp tia lửa gây 

nổ. Áp lực nổ lớn tác động trực tiếp đến kết cấu yếu của căn nhà cũ, dẫn đến sự cố 

sụp đổ bất ngờ.

2.2. Tổ chức cứu nạn

- Khi phát hiện tai nạn, sự cố sập đổ nhà, công trình có người bị mắc kẹt, 

người  phát hiện cần thực hiện theo các bước sau:

+ Nhanh chóng báo động, đồng thời báo ngay cho người đứng đầu cơ sở và 

Đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở biết có tai nạn, 

sự cố xảy ra;

+ Gọi 114 để báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và  CNCH;

+ Gọi 115 để liên hệ cơ quan  y tế khẩn cấp;

+ Thông báo cho Công an xã, chính quyền địa phương và các đơn vị liên 

quan.

- Đánh giá nhanh tình hình hiện trường:

+ Quan sát mức độ sập đổ của nhà, xác định các nguy cơ tiếp diễn như sập 

đổ thứ cấp;

+ Đánh giá khả năng cháy lan, rò rỉ khí gas tiếp tục hoặc sự cố chập điện;

+ Dừng ngay các hoạt động nguy hiểm, cô lập khu vực xung quanh;



+ Khoanh vùng hiện trường, bố trí người canh gác, ngăn người không có 

nhiệm vụ vào khu vực nguy hiểm.

- Tiến hành cứu nạn, cứu hộ:

+ Cắt điện toàn bộ khu vực, đóng van gas (nếu còn hoạt động), tránh gây nổ 
tiếp theo;

+ Quan sát công trình có nguy cơ sập đổ thứ cấp, nếu có thì chống đỡ bằng 

dụng cụ tạm thời;

+ Cứu người bị thương nhẹ, mắc kẹt ngoài đống đổ nát: sử dụng xà beng, 

búa, kìm cộng lực để mở đường, hướng dẫn  nạn nhân tự di chuyển nếu có thể;

+ Tìm kiếm người bị kẹt bên trong: gọi lớn, lắng nghe tiếng trả lời, sử dụng 

thiết bị dò tìm (camera, cảm biến nếu có);

+ Tránh di chuyển đống đổ nát tùy tiện, không dùng lực mạnh làm thay đổi 
kết cấu gây sập đổ tiếp theo;

+ Nếu nạn nhân bị kẹt trong bê tông, gỗ lớn,... phải chờ lực lượng chuyên 

nghiệp đến ứng cứu;

+ Duy trì sự sống cho người bị kẹt bằng cách nói chuyện trấn an, cung cấp 

nước/ôxy (nếu có), đánh dấu vị trí nạn nhân để hướng  dẫn lực lượng  đến đúng 

nơi.

- Sơ cứu người bị thương:

+ Kiểm tra ý thức, nhịp thở của nạn nhân ngay sau khi tiếp cận được;

+ Nếu nạn nhân ngừng thở, nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo;

+ Cầm máu các vết thương hở bằng cách băng ép, sử dụng gạc hoặc vải 

sạch;

+ Trường hợp gãy xương, tiến hành cố định bằng nẹp hoặc các vật dụng 

thay thế như thanh gỗ, bìa cứng;



+ Không di chuyển nạn nhân nghi bị chấn thương cột sống, trừ khi để 

nguyên sẽ gây nguy cơ tử vong (cháy lan, sụp  đổ tiếp...);

+ Giữ ấm cho nạn nhân bằng chăn, áo khoác và trấn an tinh thần, giúp nạn 
nhân không hoảng loạn.

- Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi 

đến hiện trư ờng:

+ Cung cấp thông tin ban đầu về số lượng nạn nhân, vị trí nghi ngờ nạn nhân 

mắc kẹt, tình trạng hiện tại và các biện pháp đã thực hiện;

+ Hướng dẫn lực lượng chức năng vào hiện trường  theo lối đi an toàn nhất, 

tránh khu vực có nguy cơ sập đổ;

+ Phối hợp di chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi an toàn, 

đồng thời duy trì sơ cứu  cho đến khi có lực lượng  y tế tiếp nhận.

* Lư u ý an toàn:

- Tuyệt đối không vào hiện trường một cách tùy tiện, luôn đảm bảo an toàn 

cho người cứu nạn trước  tiên;

- Không dùng sức ngư ời để di chuyển các vật nặng (khung sắt, bê tông, mái 

tôn...) tránh gây sập đổ thứ cấp;

- Luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ để nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn cho cả nạn nhân và người 

cứu hộ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đội trưởng Đội PCCC và CNCH cơ sở chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ 
chức thực tập theo đúng kế hoạch đã đề ra. Sau khi thực tập tiến hành lập biên bản 
và lưu hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC và CNCH theo đúng quy định.

HIỆU TRƯỞNG
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TRƯỜNG TIỂU HỌC 
THIỆN NGHIỆP 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ 
TỔ CHỨC TỰ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CNCH

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024;
Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu 
nạn, cứu hộ;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức tự thực tập phương án PCCC và CNCH số 03/KH 
ngày 15/12/2026 của Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 1.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
- Thời gian: vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 15 tháng 8 năm 2026.
- Địa điểm: tại Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 1, đường Bàu Me, phường Mũi 

Né, tỉnh Lâm Đồng.
II. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN THAM GIA
- Số người tham gia: 08 người.
- Phương tiện chữa cháy và CNCH tham gia: bình chữa cháy xách tay các loại 

và các phương tiện phá dỡ thô sơ, dụng cụ y tế để sơ cấp cứu.
III. NỘI DUNG THỰC TẬP
1. Tình huống giả định
- Vào hồi 14 giờ 15 phút, ngày X tháng Y năm Z xảy ra sự cố nổ bình gas 

trong khu vực bếp tầng 1 của Khối 14 phòng. Vụ nổ tạo áp lực lớn làm sập toàn bộ 
tường ngăn và một phần trần nhà, đồng thời gây nứt vỡ kết cấu chịu lực của nhà dẫn 
đến nguy cơ sụp đổ lan rộng. Vụ tai nạn làm 01 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát, 
01 người bị thương do bỏng và chấn thương khi cố thoát ra ngoài. Một số công trình 
phụ và tài sản bên trong bị hư hỏng nặng.

- Nguyên nhân: Do bình gas đã sử dụng lâu năm, van khóa bị hỏng gây rò rỉ 
khí gas; trong lúc bật bếp nấu, khí gas tích tụ trong không gian kín gặp tia lửa gây 
nổ. Áp lực nổ lớn tác động trực tiếp đến kết cấu yếu của căn nhà cũ, dẫn đến sự cố 
sụp đổ bất ngờ.

2. Tổ chức cứu nạn
- Khi phát hiện tai nạn, sự cố sập đổ nhà, công trình có người bị mắc kẹt, 

người phát hiện cần thực hiện theo các bước sau:
+ Nhanh chóng báo động, đồng thời báo ngay cho người đứng đầu cơ sở và 

Đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở biết có tai nạn, sự 
cố xảy ra;



+ Gọi 114 để báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH;
+ Gọi 115 để liên hệ cơ quan y tế khẩn cấp;
+ Thông báo cho Công an xã, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.
- Đánh giá nhanh tình hình hiện trường:
+ Quan sát mức độ sập đổ của nhà, xác định các nguy cơ tiếp diễn như sập đổ 

thứ cấp;
+ Đánh giá khả năng cháy lan, rò rỉ khí gas tiếp tục hoặc sự cố chập điện;
+ Dừng ngay các hoạt động nguy hiểm, cô lập khu vực xung quanh;
+ Khoanh vùng hiện trường, bố trí người canh gác, ngăn người không có 

nhiệm vụ vào khu vực nguy hiểm.
- Tiến hành cứu nạn, cứu hộ:
+ Cắt điện toàn bộ khu vực, đóng van gas (nếu còn hoạt động), tránh gây nổ 

tiếp theo;
+ Quan sát công trình có nguy cơ sập đổ thứ cấp, nếu có thì chống đỡ bằng 

dụng cụ tạm thời;
+ Cứu người bị thương nhẹ, mắc kẹt ngoài đống đổ nát: sử dụng xà beng, búa, 

kìm cộng lực để mở đường, hướng dẫn nạn nhân tự di chuyển nếu có thể;
+ Tìm kiếm người bị kẹt bên trong: gọi lớn, lắng nghe tiếng trả lời, sử dụng 

thiết bị dò tìm (camera, cảm biến nếu có);
+ Tránh di chuyển đống đổ nát tùy tiện, không dùng lực mạnh làm thay đổi 

kết cấu gây sập đổ tiếp theo;
+ Nếu nạn nhân bị kẹt trong bê tông, gỗ lớn,... phải chờ lực lượng chuyên 

nghiệp đến ứng cứu;
+ Duy trì sự sống cho người bị kẹt bằng cách nói chuyện trấn an, cung cấp 

nước/ôxy (nếu có), đánh dấu vị trí nạn nhân để hướng dẫn lực lượng đến đúng nơi.
- Sơ cứu người bị thương:
+ Kiểm tra ý thức, nhịp thở của nạn nhân ngay sau khi tiếp cận được;
+ Nếu nạn nhân ngừng thở, nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo;
+ Cầm máu các vết thương hở bằng cách băng ép, sử dụng gạc hoặc vải sạch;
+ Trường hợp gãy xương, tiến hành cố định bằng nẹp hoặc các vật dụng thay 

thế như thanh gỗ, bìa cứng;
+ Không di chuyển nạn nhân nghi bị chấn thương cột sống, trừ khi để nguyên 

sẽ gây nguy cơ tử vong (cháy lan, sụp đổ tiếp...);
+ Giữ ấm cho nạn nhân bằng chăn, áo khoác và trấn an tinh thần, giúp nạn 

nhân không hoảng loạn.



- Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi 
đến hiện trường:

+ Cung cấp thông tin ban đầu về số lượng nạn nhân, vị trí nghi ngờ nạn nhân 
mắc kẹt, tình trạng hiện tại và các biện pháp đã thực hiện;

+ Hướng dẫn lực lượng chức năng vào hiện trường theo lối đi an toàn nhất, 
tránh khu vực có nguy cơ sập đổ;

+ Phối hợp di chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi an toàn, 
đồng thời duy trì sơ cứu cho đến khi có lực lượng y tế tiếp nhận.

* Lưu ý an toàn:
- Tuyệt đối không vào hiện trường một cách tùy tiện, luôn đảm bảo an toàn 

cho người cứu nạn trước tiên;
- Không dùng sức người để di chuyển các vật nặng (khung sắt, bê tông, mái 

tôn...) tránh gây sập đổ thứ cấp;
- Luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ để nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn cho cả nạn nhân và người 
cứu hộ..

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ
1. Bài học kinh nghiệm:
- Khi phát hiện sự cố phải bình tĩnh, nhanh chóng báo động và triển khai các 

bước theo đúng quy trình đã tập huấn.
- Lực lượng tại chỗ cần chủ động đánh giá nhanh hiện trường, bảo đảm an 

toàn cho bản thân trước khi cứu nạn.
- Phải phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên để 

nâng cao hiệu quả.
- Luôn chú ý đến công tác sơ cứu ban đầu, ổn định tâm lý cho nạn nhân trong 

khi chờ lực lượng chuyên nghiệp.
2. Kiến nghị:
- Tổ chức thêm các buổi tập huấn, huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng PCCC 

và CNCH cơ sở.
- Bổ sung trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cứu nạn cứu hộ (đèn pin chuyên 

dụng, camera dò tìm, cáng cứu thương, mặt nạ phòng độc...).
- Đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, giúp cơ sở 

hoàn thiện phương án CNCH.
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng công trình, kịp thời khắc phục những hư 

hỏng, xuống cấp để hạn chế nguy cơ sự cố.
VI. KẾT LUẬN



Buổi thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở đã được tổ chức theo kế 
hoạch, bảo đảm an toàn, đạt mục tiêu đề ra. Qua thực tập, lực lượng tại chỗ đã nâng 
cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống sự cố sập đổ công trình, biết cách phối hợp 
cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi có tình huống thực tế xảy ra. Tuy nhiên, 
vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, cơ sở sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp 
tục huấn luyện, bổ sung trang thiết bị, nâng cao năng lực xử lý sự cố nhằm bảo đảm 
an toàn về người và tài sản trong mọi tình huống.
Nơi nhận:                                                   
- Hiệu trưởng;                                        
- Lưu: hồ sơ PCCC

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Tư



Mẫu số PC04
TRƯỜNG TIỂU HỌC

 THIỆN NGHIỆP 1

Số: 01 /BC-THTN1   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mũi Né, ngày 24  tháng  8  năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

                      Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Trường tiểu học Thiện Nghiệp báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, 
chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở như sau:

1. Kết quả thực hiện:
- Về trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của người đứng đầu 

cơ sở: 
+ Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng 
cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhân viên trong cơ sở;

+ Đã thành lập Đội PCCC và CNCH cơ sở gồm 14 đội viên do Ông/Bà Phạm 
Tư làm Đội trưởng, duy trì hoạt động Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ cơ sở theo quy định tại Điều 37 của Luật số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của 
Quốc hội;

+ Đã ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở và 
tiến hành phổ biến quán triệt cho toàn bộ nhân viên trong công ty tổ chức thực hiện 
nghiêm túc;

+ Đã tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, cán bộ nhân viên trong cơ sở về 
việc thực hiện chấp hành quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu và duy trì điều kiện 
an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

+ Đã xây dựng phương án chữa cháy và CNCH cơ sơ theo Mẫu số 06 ban 
hành kèm theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ; tổ chức xây dựng kế hoạch thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 
cơ sở theo định kỳ hàng quý và có biên bản kèm theo sau khi kết thúc thực tập;

+ Đã đề xuất lãnh đạo việc duy trì nguồn kinh phí bảo đảm cho cách hoạt động 
PCCC hằng năm của cơ sở (việc bảo đảm kinh phí thông qua các hoạt động trang bị, 
sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC; tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện 
nghiệp vụ PCCC và CNCH; thực tập phương án chữa cháy….); tổ chức huấn luyện 
thường xuyên nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chuẩn bị các biện pháp, giải 
pháp khắc phục hậu quả do cháy, tai nạn, sự cố gây ra (nếu có);



+ Đã lập, quản lý hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; 
khai báo, cập nhật dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy;

- Kết quả tự kiểm tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy của cơ sở: Trong năm 
2026, cơ sở đã tiến hành kiểm tra các phương tiện chữa cháy và CNCH; hệ thống 
điện và các hệ thống có liên quan khác. Số lượt kiểm tra: 03 lần và lập 03 biên bản 
kiểm tra theo từng Quý.

- Việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 
hộ theo quy định: Thực hiện việc duy trì công tác kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện 
PCCC và CNCH theo định kỳ hàng tuần (nội dung kết quả kiểm tra được thể hiện 
trong sổ theo dõi hệ thống, phương tiện PCCC và CNCH).

- Việc thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở thuộc diện phải 
mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: Cơ sở đã mua BHCNBB theo quy định tại mục 
19.2 Phụ lục VII Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Kết quả thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền: 
không.

3. Đề xuất với cơ quan quản lý: không.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Cơ sở.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Tư



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ THEO DÕI HỆ THỐNG, PHƯƠNG TIỆN PCCC VÀ CNCH

Tên cơ sở: Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 1
Địa chỉ: đường Bàu Me, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.
Số điện thoại: 0946462814
Người phụ trách công tác PCCC và CNCH: Phạm Tư

Năm 2026



STT Tên phương tiện Đơn vị Số lượng Vị trí bố trí Ghi chú
Phương tiện chữa cháy và CNCH

1. Bình bột chữa cháy loại 4 kg Bình 32 Bố trí phân tán bên trong cơ sở
2. Bình khí chữa cháy CO2 loại 3 kg Bình 33 Bố trí phân tán bên trong cơ sở

3. Bộ dụng cụ phá dỡ (Búa, rìu, xà beng kìm 
gọng lực) Bộ 01 Bố trí tại phòng bảo vệ

Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
1 Hệ thống báo cháy tự động 

1.1 Tủ báo cháy trung tâm (04 zone) Cái 01 Bố trí tại Nhà bảo vệ
1.2 Đầu báo cháy khói Đầu 17 Bố trí tại các phòng học và bếp ăn
1.3 Đầu báo cháy nhiệt Đầu 4 Bố trí tại phòng học bếp ăn
1.4 Nút ấn báo cháy Bộ  12 Bố trí tại hành lang tầng 2
1.5 Chuông báo cháy Cái 15 Bố trí khu vực lễ tân tầng 1
1.6 Đèn chỉ thị phòng Cái 17 Đặt phía trước cửa vào  các phòng học
2 Hệ thống chữa cháy bằng nước

2.1 Máy bơm chữa cháy Cái 02 Đặt trong Nhà đặt bơm chữa cháy

2.2 Trụ nước chữa cháy (loại 03 cửa 
DN65x65x100mm) Cái 05 Đặt phân tán bên trong cơ sở

2.3 Lăng chữa cháy D65 Cái 26 Bố trí tại trụ chữa cháy
2.4 Vòi chữa cháy D65 Cái 26 Bố trí tại trụ chữa cháy

3 Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ 
dẫn thoát nạn

3.1 Đèn chiếu sáng sự cố Cái 58 Bố trí tại hành lang tầng 1 và 2



Ngày, tháng, năm Tình trạng hoạt động hệ thống và phương tiện Xác nhận của
người kiểm tra
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HUẤN LUYỆN 
NGHIỆP VỤ PCCC VÀ CNCH

Tên cơ sở: Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 1.
Địa chỉ: đường Bàu Me, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.
Số điện thoại: 0946462814
Người phụ trách công tác PCCC và CNCH: Phạm Tư

Năm 2026



STT Ngày, 
tháng, năm Nội dung tuyên truyền

Tổng số 
người 

tham gia

1. 18/5/2026

Tuyên truyền, phổ biến phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH và các biện pháp đề 
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho cơ sở, cụ thể như sau:
1. Phổ biến các quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, người lao động trong 
công tác PCCC và CNCH.
2. Kiểm tra hệ thống điện, khắc phục các hỏng hóc có nguy cơ dẫn đến chạm chập mạch điện. 
Các dây dẫn vỏ cách điện bị lão hóa, rạn nứt phải được thay thế: các thiết bị điện lắp đặt trong 
nhà phải đảm bảo an toàn.
4. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi thờ cúng, khoảng cách từ ngọn hương đèn 
phải cách trần tối thiểu là 0,5m; khi thắp hương, đèn phải có người trông coi.
5. Thực hiện việc bảo quản, sắp xếp đồ dùng trong phòng làm việc ngắn nắp, đúng quy định, 
không lấn chiếm lối thoát nạn. Không dự trữ xăng, dầu, cồn trong nhà khi không cần thiết.
6. Khi có sự cố cháy, nổ xảy ra phải bình tĩnh xử lý, tìm lối thoát nạn an toàn, đồng thời báo 
cho mọi người xung quanh để kịp thời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong khi di chuyển cần cúi 
thấp người (có thể bò khom), đặc biệt chú ý cân sử dụng khăn, vài nhúng ướt bịt mũi hoặc trùm 
chẵn ướt lên người trong quá trình di chuyển thoát nạn để hạn chế khói khi độc xâm nhập vào 
đường hô hấp và bị bỏng do lửa gây ra;
7. Báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PC&CC theo số điện thoại 114, đồng thời sử dụng trang 
thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ đề chữa cháy ngay tại thời điểm ban đầu.
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2. 20/8/2026
Tuyên truyền, phổ biến các biện pháp đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho cơ sở, 

cụ thể như sau:
04



STT Ngày, 
tháng, năm Nội dung tuyên truyền

Tổng số 
người 

tham gia

1. Kiến thức cơ bản về cháy, nổ
 - Khái niệm về cháy, nổ và các nguyên nhân gây cháy phổ biến.
 - Các chất cháy và điều kiện để cháy xảy ra.

 - Tác hại của cháy đối với người và  tài sản.
 2. Biện pháp phòng ngừa cháy, nổ
 - Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện định kỳ, không sử dụng thiết bị điện không rõ nguồn 

gốc.
 - Không để vật dễ cháy gần nguồn nhiệt như  bếp, ổ điện, máy móc đang hoạt động.

 - Cấm hút thuốc, đun nấu không đúng nơi  quy định.
 - Sắp xếp hàng hóa, tài liệu gọn gàng, không che chắn lối thoát hiểm.
 3. Cách sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ
 - Hướng dẫn sử dụng bình chữa  cháy xách tay (CO₂, bột…).

 - Hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện  cháy (cúp cầu dao, gọi 114, chữa cháy tại chỗ…).

 - Cách dập lửa đối với các đám cháy nhỏ (chăn, nước, bình  chữa cháy…).
 4. Thực hành thoát nạn, thoát hiểm
 - Hư ớng dẫn cách di chuyển khi có cháy: cúi thấp người, che miệng bằng khăn ướt, không 

hoảng loạn.
 - Xác định lối thoát hiểm, hướng dẫn  sơ tán người trong đám cháy.

 - Cách cứu người bị ngạt khói, bỏng nhẹ và sơ cấp cứu ban đ ầu.
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người 
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 5. Nội dung pháp luật liên quan đến PCCC và CNCH
 - Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác PCCC.
 - Chế tài xử phạt hành chính khi vi phạm quy định về an toàn PCCC.

 - Quy định về xây dựng phương án  chữa cháy, tổ chức lực lượng PCCC c ơ sở.
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